	TỈNH UỶ ĐIỆN BIÊN

BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH


Số:            /TTr-BCS
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Điện Biên, ngày      tháng 6 năm 2017


TỜ TRÌNH TÓM TẮT
Về việc xin ý kiến kế hoạch giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2017


Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Các Nghị định, Chỉ thị về quản lý biên chế, vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức, quản lý Hội và chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Ban Cán sự UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến về Kế hoạch giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, số người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2017 với những nội dung sau:

Phần thứ nhất: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BIÊN CHẾ (SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC) NĂM 2015 và 2016
1. Kết quả thực hiện số lượng người làm việc năm 2015 – 2016:
Năm 2015 với tổng giao 22.848 người làm việc, trong đó:

- Các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh (bao gồm cả các Hội có tính chất đặc thù) giao 7.444 người làm việc.

- Các đơn vị sự nghiệp cấp huyện giao 15.400 người làm việc

- Dự phòng giao 04 người làm việc

Năm 2016 là 22.848 người làm việc, cụ thể:

- Các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh (bao gồm cả các Hội có tính chất đặc thù) giao 7.540 người làm việc.

- Các đơn vị sự nghiệp cấp huyện giao 15.304 người làm việc

- Dự phòng giao 04 người làm việc 

Tính đến 30/5/2017 các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 21.688 người làm việc trên tổng số 22.848 người làm việc được giao, số chưa thực hiện: 1.160  người làm việc, trong đó bao gồm:
Số giảm trừ 3% để thực hiện tinh giản (682 người làm việc), còn lại 478   người làm việc chưa thực hiện là do: để lại để cân đối số được tuyển lại trong số người nghỉ tinh giản, nghỉ hưu, nghỉ thôi việc; giữ lại để cân đối điều chuyển khi thành lập tổ chức mới …. 
Ngày 16/6/2017 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 6260/VPCP-TCCV về việc bổ sung biên chế công chức tỉnh Điện Biên, trong đó đồng ý bổ sung 54 biên chế công chức cho tỉnh Điện Biên gồm 15 biên chế cho Hạt Kiềm lâm huyện Mường Nhé và 39 biên chế cho Chi cục Thú y và Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giảm tương ứng 39 biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập) của tỉnh Điện Biên năm 2017, điều chuyển 39 biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc của 02 chi cục Bảo vệ thực vật và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang biên chế công chức hành chính).
2.  Kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Tính đến thời điểm 30/5/2017 toàn tỉnh có 1.254 người làm việc nghỉ tinh giản, nghỉ hưu, thôi việc, đạt 5,49%/03 năm, trung bình mỗi năm đạt 1,83%. 

Trong đó: Nghỉ tinh giản 472 người làm việc, đạt 2,07%/03 năm, trung bình mỗi năm đạt 0,69%; nghỉ hưu, thôi việc 782 người làm việc, đạt 3,42%/03 năm, trung bình mỗi năm đạt 1,14%.
Phần thứ hai: KẾ HOẠCH GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2017

Với kết quả thực hiện biên chế như trên, để đảm bảo đạt tỉ lệ tinh giản theo quy định và thực hiện Văn bản số 6260/VPCP-TCCV ngày 16/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung biên chế công chức tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch giao số lượng người làm việc năm 2017 như sau:

A. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2017
- Thực hiện cắt giảm 3% trên tổng số biên chế đã giao cho các cơ quan, đơn vị năm 2016 (trong đó có cân đối điều chỉnh số lượng người làm việc của các đơn vị thực hiện sắp xếp, kiện toàn) để thực hiện tinh giản theo quy định tại Chỉ thị số 02/CT-TTg.

B. KẾ HOẠCH GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2017
I. CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH

 Năm 2017 dự kiến giao 7.214 người làm việc trong đó đã cắt giảm 223 người làm việc (tương ứng 3,0%) cụ thể như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến giao 2.149 người, giảm 66 người để thực hiện tinh giản.
2. Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên dự kiến giao 155 người, giảm 05 người để thực hiện tinh giản.

3. Trường Cao đẳng Nghề dự kiến năm 2017 giao 130 người, giảm 04 người để thực hiện tinh giản.

4. Sở Y tế dự kiến giao 3.429 người, giảm 106 người để thực hiện tinh giản.

5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch dự kiến giao 322 người , giảm 10 người để thực hiện tinh giản.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dự kiến giao 120 người, giảm 04 người để thực hiện tinh giản.
7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến giao 286 người , giảm 69 người trong đó: Giảm 10 người làm việc để thực hiện tinh giản và điều chuyển 59 người làm việc gồm  (20 người làm việc của Ban QLDA chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên và 39 người làm việc của Chi cục Bảo vệ Thực vật, Chi cục Thú y chuyển sang biên chế hành chính).
8. Sở Giao thông vận tải dự kiến giao 26 người, giảm 35 người, trong đó: giảm để thực hiện tinh giản 01 người làm việc và điều chuyển 34 người làm việc về BQL Dự án các công trình Giao thông tỉnh theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh. 
9. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội dự kiến giao 157 người, giảm 05 người để thực hiện tinh giản.
10. Sở Tư pháp dự kiến giao 36 người, giảm 01 người để thực hiện tinh giản.
11. Sở Công thương dự kiến giao 37 người, giảm 01 người để thực hiện tinh giản.         
12. Văn phòng UBND tỉnh dự kiến giao 51 người, giảm 02 người để thực hiện tinh giản.
13. Sở Nội vụ dự kiến giao 11 người, chưa thực hiện tinh giản do tỉ lệ thấp (0,3%), sẽ thực hiện tinh giản theo tỉ lệ ở những năm tiếp theo.
14. Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến giao 118 người, giảm 04 người để thực hiện tinh giản.
15. Sở Xây dựng dự kiến giao 29 người, giảm 15 người, trong đó giảm 01 người làm việc để thực hiện tinh giản và điều chuyển 14 người để thực hiện sắp xếp kiện toàn Ban QLDA các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh.
16. Sở Thông tin và Truyền thông dự kiến giao 19 người, giảm 01 người để thực hiện tinh giản.
17. Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến giao 22 người, giảm 01 người để thực hiện tinh giản.
18. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban QLDA giảm nghèo) dự kiến giao 12 người, chưa thực hiện tinh giản do tỉ lệ thấp (0,36%) giữ ổn định đến khi dự án kết thúc. 
19. Ban QLDA Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên dự kiến giao 17 người, giảm 01 người để thực hiện tinh giản.
20. Ban QLDA các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên

Ban mới được thành lập tại Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên, dự kiến giao 34 người làm việc năm 2017, sẽ thực hiện tinh giản theo tỉ lệ ở những năm tiếp theo.

21. Ban QLDA các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên

Ban mới được thành lập tại Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên, dự kiến giao 34 người làm việc năm 2017 gồm: (Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng 14 người làm việc, Ban Quản lý dự án Du lịch Pá Khoang và Đầu tư xây dựng 10 người làm việc; Ban Quản lý dự án Di tích Điện Biên Phủ 10 người làm việc), sẽ thực hiện tinh giản theo tỉ lệ ở những năm tiếp theo.
22. Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ĐB 

Ban mới được thành lập tại Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên, dự kiến giao 20 người làm việc năm 2017, sẽ thực hiện tinh giản theo tỉ lệ ở những năm tiếp theo.
II. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CẤP HUYỆN

Năm 2016 giao 15.304 người làm việc, dự kiến năm 2017 giao 14.845 người làm việc giảm 459 người làm việc so với năm 2016 để thực hiện tinh giản gồm:

1. Thành phố Điện Biên phủ dự kiến giao 1.025 người, giảm 32 người để thực hiện tinh giản, trong đó:
a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo dự kiến giao 971 người, giảm 30 người để thực hiện tinh giản;
b) Sự nghiệp khác (Trung tâm VHTT, Ban QLDA, Trật tự đô thị, Đài TT-TH) dự kiến giao 54 người, giảm 02 người để thực hiện tinh giản;
2. Thị xã Mường Lay dự kiến giao 418 người, giảm 13 người để thực hiện tinh giản, trong đó:
a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo dự kiến giao 354 người, giảm 11 người để thực hiện tinh giản;
b) Sự nghiệp khác (Trung tâm Dạy nghề, Ban QLDA, quản lý đô thị, quản trang thuộc phòng LĐTBXH, Khuyến nông - Khuyến ngư, Đài TT-TH, Trung tâm VHTT) dự kiến giao 64 người , giảm 02 người để thực hiện tinh giản;
3. Huyện Điện Biên dự kiến giao 2.613 người, giảm 81 người để thực hiện tinh giản, trong đó:
a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo dự kiến giao 2.554 người, giảm 79 người để thực hiện tinh giản;
b) Sự nghiệp khác (Khuyến nông - Khuyến ngư, Nhà khách, Ban QLDA, Trung tâm Dạy nghề, TT-TH, Trung tâm VHTT) dự kiến giao 59 người, giảm 02 người để thực hiện tinh giản;
4. Huyện Điện Biên Đông dự kiến giao 1.914 người, giảm 59 người so với năm 2016 để thực hiện tinh giản, trong đó:
a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo dự kiến giao 1.838 ngườ , giảm 57 người để thực hiện tinh giản;

b) Sự nghiệp khác (Khuyến nông - Khuyến ngư, Nhà khách, Ban QLDA, Văn phòng ĐKQSDĐ, Tổ chức phát triển quỹ đất, Trung tâm Dạy nghề, TT Chữa bệnh - GD-LĐXH, TT-TH, Đài TT-TH, Ban QL giảm nghèo, VHTT) dự kiến giao 76 người , giảm 02 người để thực hiện tinh giản;
5. Huyện Mường Chà dự kiến giao 1.665 người, giảm 51 người để thực hiện tinh giản, trong đó:
a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo dự kiến giao 1.585 người, giảm 49 người để thực hiện tinh giản;
b) Sự nghiệp khác (Khuyến nông – Khuyến ngư, Nhà khách, Ban QLDA, Văn phòng ĐKQSDĐ, Tổ chức phát triển quỹ đất, Trung tâm Dạy nghề, Đài PT-TH, Ban QL giảm nghèo, VHTT) dự kiến giao 80 người, giảm 02 người để thực hiện tinh giản;
6. Huyện Mường Nhé dự kiến giao 1.214 người, giảm 38 người để thực hiện tinh giản, trong đó:
a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo dự kiến giao 1.154 người, giảm 36 người để thực hiện tinh giản;

b) Sự nghiệp khác (Khuyến nông – Khuyến ngư, Ban QLDA, Văn phòng ĐKQSDĐ, Tổ chức phát triển quỹ đất, Trung tâm Dạy nghề, Đài PT-TH, VHTT) dự kiến giao 60 người, giảm 02 người để thực hiện tinh giản.

7. Huyện Tuần Giáo dự kiến giao 2.122 người, giảm 66 người để thực hiện tinh giản, trong đó:

a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo dự kiến giao 2.059 người, giảm 64 người để thực hiện tinh giản;

b) Sự nghiệp khác (Khuyến nông – Khuyến ngư, Ban QLDA, Văn phòng ĐKQSDĐ, Tổ chức phát triển quỹ đất, Nhà khách, Đài PT-TH, VHTT) dự kiến giao 63 người, giảm 02 người để thực hiện tinh giản;

8. Huyện Tủa Chùa dự kiến giao 1.242 người, giảm 38 người để thực hiện tinh giản, trong đó:

a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo dự kiến năm 2017 giao 1.161 người, giảm 36 người để thực hiện tinh giản;

b) Sự nghiệp khác (Khuyến nông - Khuyến ngư, Ban QLDA, Văn phòng ĐKQSDĐ, Tổ chức phát triển quỹ đất, Nhà khách, Ban QLDA giảm nghèo, TT Dạy nghề, LĐTBXH, Đài PT-TH, VHTT) dự kiến giao 81 người, giảm 02 người để thực hiện tinh giản;

9. Huyện Mường Ảng dự kiến năm 2017 giao 1.103 người, giảm 34 người để thực hiện tinh giản, trong đó:

a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo dự kiến giao 1.027  làm việc, giảm 32 người để thực hiện tinh giản;

b) Sự nghiệp khác (Khuyến nông - Khuyến ngư, Ban QLDA, Văn phòng ĐKQSDĐ, Tổ chức phát triển quỹ đất, Nhà khách, Ban QLDA giảm nghèo, TT Dạy nghề, Đài PT-TH, VHTT) dự kiến giao 76 người, giảm 02 người để thực hiện tinh giản;

10. Huyện Nậm Pồ dự kiến giao 1.529 người, giảm 47 người để thực hiện tinh giản, trong đó:

a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo dự kiến giao 1.483 người, giảm 46 người để thực hiện tinh giản;

b) Sự nghiệp khác (Khuyến nông - Khuyến ngư, Ban QLDA, Văn phòng ĐKQSDĐ, Tổ chức phát triển quỹ đất, TT Dạy nghề, Đài PT-TH, VHTT) dự kiến giao 46 người, giảm 01 người để thực hiện tinh giản.

Phần thứ ba. CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ

 Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Giữ ổn định biên chế của các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp đến hết năm 2016. Từ năm 2017, thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao”.Tuy nhiên hiện nay tỉnh chưa thực hiện cơ chế khoán hoặc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội có tính chất đặc thù, bên cạnh đó Chính phủ đang xem xét trình Quốc Hội ban hành Luật về Hội. Để đảm bảo ổn định hoạt động Hội, UBND tỉnh đề nghị tiếp tiếp tục giao số lượng người làm việc năm 2017 cho các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Điện Biên như sau:

* Dự kiến năm 2017 giao 64 người làm việc, bằng số đã giao năm 2016, cụ thể:

- Hội Chữ thập đỏ, dự kiến giao 18 người;
- Hội Luật gia tỉnh dự kiến giao 09 người;
- Hội Khuyến học dự kiến giao 01 người;
- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh dự kiến giao 12 người;
- Liên minh các hợp tác xã dự kiến giao 18 người;
- Hội Đông y tỉnh Điện Biên dự kiến giao 02 người;

- Ban Đại diện Hội người Cao tuổi; dự kiến giao 01 người;
- Văn phòng Hội Nhà báo dự kiến giao 03 người.

Phần thứ tư. BIÊN CHẾ DỰ PHÒNG

04 người làm việc dự phòng đề nghị giữ nguyên như đã giao năm 2016.

* Như vậy: 

Năm 2017 dự kiến giao tổng số lượng người trong các đơn vị sự nghiệp là 22.127, giảm 682 người để thực hiện tinh giản, đạt tỉ lệ tinh giản 2,98% so với tổng số người làm việc giao năm 2016, điều chỉnh 39 người làm việc sang biên chế công chức hành chính cụ thể:

- Cơ quan, đơn vị cấp tỉnh dự kiến năm 2017 giao 7.214 người làm việc;

- Đơn vị sự nghiệp cấp huyện dự kiến năm 2017 giao 14.845 người làm việc;

- Các Hội có tính chất đặc thù dự kiến năm 2017 giao 64 người làm việc;

- Dự phòng năm 2017 giao 04 người làm việc.
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh kính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định./.
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